
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  
 

Khóa                    :        15                 Bậc đào tạo: Cao đẳng 

 Ngành đào tạo     : Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử 

Từ ngày               :  15/01/2018      đến ngày  31/03/2018 

                          Đơn vị thực hiện  : Khoa Điện – Điện tử 

 

 

 

Năm học: 2017-2018   
 



 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Trong thời gian từ:   15/01/2018     đến   31/03/2018 

Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :  108   SV 

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

SỐ 

LƯỢNG 

SV 

LỚP 

NGƯỜI LIÊN HỆ 

CỦA DOANH 

NGHIỆP 

CHỨC VỤ 

1 
Công ty cổ phần dây cáp điện 

DAPHACO 

15/15 Phan Văn Hớn, KP5, P. Tân Thới 

Nhất, quận 12, Tp.HCM (Nhà Máy lô LE8 

Đường số 3, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An) 

14 15CĐ-ĐCN4 Anh Định  

Trưởng 

phòng kinh 

doanh 

2 
Công ty TNHH xây dựng cơ điện 

Duy An 

65 đường số 2, phường 3, quận Gò vấp, TP. 

HCM 
14 15CĐ-ĐCN4 Anh Hải  Giám đốc 

3 Công ty An Lộc Phát 
65 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân 

phú, TP. HCM 
06 15CĐ-ĐCN4 Anh Nguyên  Giám đốc 

4 Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến 
Cụm Công nghiệp Hoàng Gia Long An, xã 

Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long an 
24 15CĐ-ĐCN2 Anh Ân Giám đốc 

5 Công ty cổ phần MEPAC 
69/32 Lê Công Phép, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, TP. HCM 
17 15CĐ-ĐCN4 Anh Triết  

Trưởng 

phòng kinh 

doanh 



STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ 

SỐ 

LƯỢNG 

SV 

LỚP 

NGƯỜI LIÊN HỆ 

CỦA DOANH 

NGHIỆP 

CHỨC VỤ 

6 
Công ty TNHH hàn cắt Tân Cường 

Thịnh 

568 Quốc lộ 1A, Bình hưng hòa B, quận Bình 

Tân, TP. HCM 
05 15CĐ-ĐCN2 Thầy Cẩn  P.GĐ 

7 
Công ty TNHH MTV Kỹ thuật cơ 

điện Toàn Phát 

VPĐD 36/12 đường số 17, phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức TP.HCM 
19 15CĐ-ĐCN2 Anh Toàn  Giám đốc 

8 
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Nguồn Sáng Mới 

384 Bình Quới, phường 28, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM 
05 15CĐ-ĐCN4 Anh Sang  Giám đốc 

9 
Công ty TNHH nghiên cứu kỹ 

thuật và tư vấn xây dựng Hoàng 

Vinh 

270A Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú. 
02 15CĐ-ĐCN2 Anh Vinh  Giám đốc 

10 
Công ty TNHH Đông Á-Thái 

bình dương 
03 đường 66, F 10, Q6, TP.HCM 01 15CĐ-ĐCN4 Anh Tây 

Trưởng 

phòng nhân 

sự 

11 
Công ty TNHH sản xuất – 

thương mại dịch vụ 138 
04 đường số 03, F10, Tân Bình, TP.HCM 01 15CĐ-ĐCN4 Anh Hoàng  Giám đốc 

 Ngày          tháng       năm 201    Ngày         tháng         năm 201   

  TRƯỞNG KHOA  HIỆU TRƯỞNG  

 



              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA SV ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa :    15                                Bậc đào tạo: Cao đẳng 

Ngày thực hiện : 15/01/2018 đến ngày  31/03/2018 

TT HỌ VÀ TÊN GV   TÊN DN NHẬN TTTN  ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 

Số  

SV 

(lớp) 

Người liên hệ 

của DN 

Điện thoại 

liên hệ 

1 
Đỗ Huỳnh Thanh Phong  

 

Công ty cổ phần dây cáp điện 

DAPHACO 

15/15 Phan Văn Hớn, KP5, P. Tân 

Thới Nhất, quận 12, Tp.HCM (Nhà 

Máy lô LE8 Đường số 3, KCN 

Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An) 

14 Anh Định  0937365910 

Công ty An Lộc Phát 
65 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân phú, TP. HCM 
06 Anh Nguyên  

0909498322 

028 38153642 

Công ty TNHH Đông Á-

Thái bình dương 
03 đường 66, F 10, Q6, TP.HCM 01 Anh Tây 0912039239 

Công ty TNHH sản xuất – 

thương mại dịch vụ 138 

04 đường số 03, F10, Q.Tân Bình, 

TP.HCM 
01 Anh Hoàng 0938030623 

2 Châu Văn Bảo  
Công ty TNHH xây dựng cơ 

điện Duy An 

65 đường số 2, phường 3, quận Gò 

vấp, TP. HCM 
14 Anh Hải  0906677068 



TT HỌ VÀ TÊN GV   TÊN DN NHẬN TTTN  ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP 

Số  

SV 

(lớp) 

Người liên hệ 

của DN 

Điện thoại 

liên hệ 

3 Quách Minh Thử  Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến 

Cụm Công nghiệp Hoàng Gia Long 

An, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long an 

24 Anh Ân 0979701817 

4 Tạ Minh Cường  Công ty cổ phần MEPAC 
69/32 Lê Công Phép, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM 
17 Anh Triết  0903043765 

5 Nguyễn Minh Đức 
Công ty TNHH hàn cắt Tân 

Cường Thịnh 

568 Quốc lộ 1A, Bình hưng hòa B, 

quận Bình Tân, TP. HCM 
5 Thầy Cẩn  0908042421 

6 

 

Nguyễn Minh Đức Cường  

 

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật 

cơ điện Toàn Phát 

VPĐD 36/12 đường số 17, phường 

Linh Chiểu, quận Thủ Đức TP.HCM 
19 Anh Toàn GĐ  0988847874 

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nguồn Sáng Mới 

384 Bình Quới, phường 28, quận 

Bình Thạnh, TP.HCM 
5 Anh Sang  0988847874 

7 Võ Cường  
Công ty TNHH nghiên cứu kỹ 

thuật và tư vấn xây dựng 

Hoàng Vinh 

270A Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú. 
2 Anh Vinh  0903634753 

  

 Ngày        tháng     năm 201  Ngày         tháng       năm 201  

  TRƯỞNG KHOA       HIỆU TRƯỞNG  



 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 ĐT liên lạc (Khoa ___)  :  

 Fax ( P. TC - HC - TH)  :  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA    ___  CAO ĐẲNG 

Trong thời gian từ :  15/01/2018  đến ngày   31/03/2018 

Đơn vị đến TTTN :    

Tại địa chỉ             :   

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______________________  Fax: __________________________ 

STT Họ và  tên SV Lớp Hộ khẩu thường trú 
Điện thoại 

của SV 

Điện 

thoại 

của cha, 

mẹ 

Ghi chú 

1       Nhóm trưởng 

2        

3        

4        

5        

  

 Ngày        tháng     năm 201  Ngày         tháng       năm 201  

  TRƯỞNG KHOA       HIỆU TRƯỞNG  

 

 



 

 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Họ và tên GV thực hiện  :  Khoa: 
Khóa                                :              Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG 

Trong thời gian từ           :   đến   

STT 
TÊN DN ĐÃ NHẬN SV 

 ĐẾN TTTN 
ĐỊA CHỈ CỦA DN  

Số lượng 

SV 
Lớp Ghi chú 

1      

2      

3      

4      

5      

TỔNG CỘNG     

 Ngày ______   tháng    ______    năm 201    Ngày   ______  tháng    _____   năm 201  

  TRƯỞNG KHOA  GV THỰC HIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                       :                            Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 

Ngành đào tạo        :     

Đơn vị                    :    KHOA …………………………………………………………. 

Trong thời gian từ  : đến:   

STT HỌ VÀ TÊN GV TÊN DN ĐÃ NHẬN SV ĐẾN TTTN  
Tổng số  

Sinh viên 
Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

TỔNG CỘNG     

 Ngày      tháng    năm 201   Ngày      tháng    năm 201   Ngày       tháng   năm 201  

 TRƯỞNG KHOA  TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐÀO TẠO  HIỆU TRƯỞNG 


